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Số: 304/KH-UBND
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHỤ LỤC 07 NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2023/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2023 HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA VÙNG ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HÀNG HÓA THEO CHUỖI GIÁ TRỊ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025
Thực hiện Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân thành phố Hà Nội;
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai có hiệu quả các nội dung được quy định tại Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố về việc Quy định nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố (sau đây gọi tắt là Nghị quyết).
- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 04 huyện và 13 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô toàn diện, bền vững, phát huy được tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn Hà Nội; xác định nhiệm vụ nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Yêu cầu
- Các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả giữa các Sở, ban ngành, đơn vị và địa phương có liên quan trực tiếp đến công tác triển khai thực hiện các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn 13 xã dân tộc miền núi.
- Việc thực hiện triển khai các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng lộ trình; tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, nhất là những đối tượng được thụ hưởng chính sách.
- Hoàn thành các chỉ tiêu theo tiến độ đã đề ra.
II. ĐỐI TƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ, THỜI GIAN HỖ TRỢ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1. Đối tượng hỗ trợ
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ.
- Doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), HTX tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.
2. Mức hỗ trợ
Hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố với 02 hình thức để triển thực hiện, cụ thể gồm:  (1) hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; (2) hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ.
2.1. Nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
a) Chi hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng hợp đồng liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình kỹ thuật, phương án phát triển thị trường tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm:
- Chi khảo sát, điều tra xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện kế hoạch liên kết và các hộ có nhu cầu, điều kiện để tham gia kế hoạch liên kết, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Biểu số 01 - Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND.
- Chi nghiên cứu, lập và xây dựng kế hoạch liên kết, phương án sản xuất, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Biểu số 02 - Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND.
b)  Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ: Nội dung và mức chi thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính (Thay thế bằng điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính).
c) Hỗ trợ tối đa không quá 70% kinh phí mua nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật) theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa 03 chu kỳ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số.
Mức hỗ trợ tối đa đối với 01 kế hoạch liên kết không vượt quá 50% tổng chi phí thực hiện 01 kế hoạch liên kết.
Trường hợp cùng một thời điểm, nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác), đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất.
2.2. Nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
Nội dung, mức chi thực hiện theo quy định tại theo Phụ lục 05 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của HĐND Thành phố quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động Khuyến nông địa bàn thành phố Hà Nội.
Kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng; Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật).
3. Tiến độ thực hiện
3.1. Giai đoạn 1:
Năm 2023: Tập trung rà soát, tổng hợp các hạng mục dự án, kế hoạch đầu tư trong năm 2024, xây dựng kế hoạch vốn, phân nguồn kinh phí triển khai trong 02 năm 2024-2025; ban hành hướng dẫn, biểu mẫu, quy trình, trình tự triển khai thực hiện theo quy định.
3.2. Giai đoạn 2:
+ Năm 2024: Xây dựng các kế hoạch, dự án, chương trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực.
+ Năm 2025: Trên cơ sở các kế hoạch, dự án, chương trình đã được phê duyệt và triển khai trong năm 2024, tiếp tục triển khai trong năm 2025.
4. Trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ
Căn cứ nhu cầu đăng ký của các đối tượng được hỗ trợ, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, UBND cấp huyện cùng lập danh sách các hộ nghèo, cận nghèo là dân tộc thiểu có nhu cầu được hỗ trợ để tham gia phát triển sản xuất theo các hình thức  (Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và Phát triển sản xuất theo nhiệm vụ) ; đồng thời huy động các các doanh nghiệp, HTX, Liên hiệp HTX có nhu cầu được tham gia làm chủ chuỗi hên kết để lên phương án thực hiện hỗ trợ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí:  Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên của Ngân sách Thành phố và đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia.
* Tổng kinh phí dự kiến thực hiện theo Nghị quyết:  60 tỷ đồng
Trong đó:
- Kinh phí từ Ngân sách Thành phố:  30 tỷ đồng
- Kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia:  30 tỷ đồng
* Kinh phí dự kiến thực hiện giai đoạn 2024-2025:  30 tỷ đồng  (Kinh phí từ NSTP: 15 tỷ đồng; Kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia: 15 tỷ đồng)
* Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2024:  19 tỷ đồng  (Kinh phí từ NSTP: 9,5 tỷ đồng; Kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia: 9,5 tỷ đồng)
2. Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
- Hàng năm đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp đối tượng, kinh phí báo cáo UBND Thành phố quyết định (đối với các dự án/ kế hoạch do cấp Thành phố làm chủ đầu tư); Phòng kinh tế cấp huyện phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát, tổng hợp đối tượng, kinh phí báo cáo UBND cấp huyện quyết định (đối với các dự án/ kế hoạch do cấp huyện làm chủ đầu tư).
- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND Thành phố/Huyện, Sở Tài chính/Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND cấp Thành phố/huyện bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách.
- Trên cơ sở các quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ, đơn vị được giao chủ trì cấp Thành phố/huyện phối hợp cơ quan tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm chung
Các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của UBND Thành phố:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung tại Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thuộc ngành/lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý nhà nước để hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa việc hỗ trợ, đưa Nghị quyết vào đời sống thực tế của người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô toàn diện, bền vững, phát huy được tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng nông thôn Hà Nội.
- Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
- Tăng cường công tác thanh tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ.
- Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Trách nhiệm cụ thể
2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu triển khai thực hiện, (riêng quy trình triển khai thực hiện Kế hoạch này ban hành trước ngày 20/12/2023); đồng thời giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND và Kế hoạch này.
- Chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội về nội dung Phụ lục 07 của Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND.
- Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ tục hồ sơ và chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trong diện hỗ trợ và có nhu cầu được hỗ trợ để tham gia phát triển sản xuất.
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hằng năm và những nội dung đột xuất, phát sinh; định kỳ hàng năm đề xuất UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện hoặc những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).
2.2. Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các nội dung tại Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; cung cấp thông tin về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở triển khai Kế hoạch.
2.3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Đôn đốc, hướng dẫn phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện trong việc xác định, đối chiếu, rà soát đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo là dân tộc thiểu số trên cơ sở danh sách đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo thuộc địa bàn quản lý.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc rà soát các chính sách hỗ trợ và các đối tượng đã được nhận hỗ trợ, tránh hỗ trợ trùng lặp.
2.4. Sở Tài chính
- Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tham mưu, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí năm 2024-2025 cho các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất và Mỹ Đức để cân đối ngân sách cho 13 xã vùng dân tộc thiểu số (nếu cấp huyện làm chủ đầu tư).
- Hướng dẫn UBND 04 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức) về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định
2.5. Ủy ban nhân dân 04 huyện (Ba Vì,Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức)
- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã phối hợp cơ quan được giao của huyện tuyên truyền Phụ lục 07, Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, vận động người dân trên địa bàn cùng tự nguyện tham gia; thông tin trên hệ thống loa truyền thanh các xã, tuyên truyền lưu động; chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên môi trường internet, mạng xã hội của các xã, thôn, bản và các hội, đoàn thể.
- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và đơn vị liên quan, UBND các xã rà soát số lượng, đối tượng, kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số thực hiện cấp kinh phí và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.
- Căn cứ dự toán Thành phố giao hàng năm, chịu trách nhiệm cân đối, đảm bảo kinh phí theo phân cấp để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất.
- UBND các huyện ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và Thành phố, kêu gọi khuyến khích các hỗ trợ từ Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và từ các nguồn khác như: nguồn viện trợ, nguồn xã hội hóa, các quỹ từ thiện hợp pháp,...
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; UBND Thành phố đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, UBND 04 huyện nêu trên, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố tổng hợp) xem xét, giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh hoặc nội dung vượt thẩm quyền (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND Thành phố;
- Các Sở: NN và PTNT, LĐTBXH, TC, KHĐT;
- Ban Dân tộc TP Hà Nội;
- UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức;
- VPUB: CVP, các PCVP; KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN  Ngân .
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